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Despite the crisis period, coals are still an irreplaceable energy resource. 
However, it is a non-renewable resource, so in addition to expanding the search, 
the rational exploitation of the existing fields is a challenge for coalfield 
exploration and production. Incorporating large quantities of public geological 
data and proprietary lithological, structural, geochemical, geophysical, and 
diamond drill hole data is needed to produce robust 3D geological models. It 
shows how reliable 3D maps can be used as immersive instruments for mineral 
deposit discovery this paper. The evaluation of coal reserves has been done by 
3D application on the Surfer and Rockwork software. The result of 70,145 
thousand tons of coal for the V12 and V13-1 coalbeds of Khe Cham I mine is a 
relatively consistent result with previous calculations. Therefore, 3D analysis of 
the Khe Cham I mine shows a better visualization of the coal reserves and the 
spatial distribution of the geological formations in the site. Evaluating the 
correlation between the thickness and dip angle of the V12 and V13-1 coalbeds 
shows that the total mechanized coal reserves of the mine are mostly 
concentrated in the coalbeds of the dip angle below 180, accounting for 
62.78÷82.17%, and coalbed thickness from 1.2÷3.5 m. Moreover, the 
application of 3D geological modeling for coalbeds in the Khe Cham I mine gives 
a rather intuitive and comprehensive view of the mine, helping geologists and 
miners better judge geological research and exploitation.  
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 Dù đang đối phó với giai đoạn khủng hoảng, than vẫn là tài nguyên năng 
lượng chưa thể thay thế. Tuy nhiên, than là nguồn tài nguyên không tái tạo, 
như vậy ngoài việc mở rộng tìm kiếm, việc khai thác hợp lý các mỏ hiện có là 
thách thức cho việc tìm kiếm thăm dò và khai thác. Sự phát triển của mô hình 
địa chất ba chiều (3D) liên quan đến việc tích hợp lượng lớn dữ liệu địa chất 
như thạch học, cấu trúc, địa hóa, địa vật lý và thiết đồ lỗ khoan, dễ dàng truy 
cập và bổ sung tài liệu. Bài báo sử dụng mô hình 3D như một minh chứng 
cho công cụ nghiên cứu các thông số địa chất và tính trữ lượng/tài nguyên 
các vỉa than. Việc đánh giá trữ lượng than được thực hiện bằng ứng dụng 
3D trên các phần mềm Surfer và Rockwork, kết quả đạt được 70.145 nghìn 
tấn than cho 02 vỉa V12 và V13-1 mỏ Khe Chàm I, tương đối phù hợp với các 
tính toán trước đây. Mặt khác, phân tích 3D khu mỏ cho phép hình dung tốt 
hơn về quy mô và sự phân bố không gian của các thành tạo địa chất trong 
khu mỏ. Kết quả đánh giá mối tương quan giữa chiều dày và góc dốc vỉa than 
V12 và V13-1 cho thấy, tổng trữ lượng có khả năng cơ giới hoá của mỏ phần 
lớn tập trung vào các khu vực vỉa có góc dốc dưới 180 chiếm 62,7÷82,17% 
và chiều dày vỉa từ 1,2÷3,5 m. Nhìn chung, ứng dụng mô hình địa chất 3 D 
mỏ than Khe Chàm I cho phép đánh giá trực quan và toàn diện hơn về khu 
mỏ, giúp cho các nhà địa chất và khai thác có những nhận định tốt hơn cho 
công tác nghiên cứu địa chất và khai thác mỏ. 
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1. Mở đầu

Trong thời gian qua, sự gia tăng sản lượng 
khai thác mạnh mẽ cũng như nhu cầu tiêu thụ than 
ở nước ta ngày càng tăng, đòi hỏi các nhà quản lý 
cần hoạch định chiến lược, đánh giá nguồn tài 

nguyên than để phục vụ cho việc thiết kế khai thác, 
trong đó công tác dự báo, đánh giá tài nguyên, chất 
lượng than là hết sức quan trọng và phải đi trước 
một bước. Do vậy, việc phân tích và đánh giá lại 
trữ lượng than làm cơ sở cho việc quy hoạch khai 
thác và sử dụng chúng một cách hợp lý là rất cần 
thiết. Trước đây, các nhà địa chất Việt Nam thường 
dùng phương pháp Secang hoặc Cosecang trong 
tính toán trữ lượng/tài nguyên cho các vỉa than 
(Bùi Minh Chí, 2004; Nguyễn Anh Tuấn và nnk., 
2012; Phạm Tuấn Anh và nnk., 2008). Tuy nhiên,  
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phương pháp này cũng bộc lộ nhiều nhược điểm 
như tốc độ tính toán chậm, phức tạp, độ tin cậy còn 
nhiều hạn chế khi vỉa than biến đổi mạnh. Ứng 
dụng mô hình địa chất 3D trong đánh giá tài 
nguyên, trữ lượng có thể khắc phục được những 
nhược điểm trên và đây là phương pháp đang 
được sử dụng ngày càng phổ biến trong công tác 
tìm kiếm – thăm dò và khai thác khoáng sản 
(Fallara và nnk., 2006; Förster và Merriam, 2013; 
Kaufmann và Martin, 2008; Smith, 1999; Wang và 
nnk., 2007). 

Khu vực Khe Chàm I, thuộc bể than Quảng 
Ninh được thăm dò và khai thác than với quy mô 
khá lớn, tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên 
cứu xây dựng mô hình địa chất ba chiều (3D) cho 
các vỉa than. Vì vậy, việc ứng dụng mô hình địa 
chất 3D trong đánh giá tài nguyên, trữ lượng than 
mỏ Khe Chàm I sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm đặc 
điểm về phân bố không gian, đặc điểm biến hóa 
các thông số địa chất vỉa than (chiều dày, góc dốc, 
lớp kẹp,...) cấu trúc địa chất vây quanh chúng và 
nâng cao độ tin cậy của công tác tính trữ lượng/tài 
nguyên cho các vỉa than. Ngoài ra, mô hình 3D còn 

giúp cho việc nghiên cứu về hình dạng, cấu trúc vỉa 
than và xác định độ tập trung than, góp phần giảm 
thiểu rủi ro, thời gian trong công tác thăm dò và 
khai thác mỏ. 

Hiện nay, mỏ than Khe Chàm I đang đào lò và 
khai thác từ mức -100÷-225 m tại khu trung tâm, 
do các vỉa V14-5, V14-4, V14-2, V13-2 đều đã khai 
thác hết từ năm 2013, nên các gương lò đào và 
gương lò chợ tại mỏ đang tập trung vào vỉa V13-1 
và V12. Vì vậy, bài báo chỉ tập trung nghiên cứu 2 
vỉa than V12 và V13-1. 

2. Khái quát về đặc điểm địa chất mỏ 

Mỏ Khe Chàm I thuộc khu vực Khe Chàm, 
phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 
Quảng Ninh. Khu mỏ cách trung tâm thành phố 
Cẩm Phả khoảng 10 km về phía bắc, nằm bên trái 
đường quốc lộ 18A từ Hạ Long đi Mông Dương. 

Trong khu mỏ có mặt các trầm tích Trias 
thuộc hệ tầng Hòn Gai, phân hệ tầng giữa và các 
trầm tích bở rời hệ Đệ Tứ (Lê Hùng và nnk, 1996), 
(Hình 1). Hệ tầng Hòn Gai (T3n-rhg) phân bố rộng  

 

Hình 1. a - Sơ đồ địa chất vùng Khe Chàm, Quảng Ninh (theo Lê Hùng và nnk., 1996).           
b - Khai trường khai thác mỏ Khe Chàm I; c - Vỉa than V12 lộ ra trên bề mặt.                      

(ảnh Khương Thế Hùng, 2017). 
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khắp trong khu mỏ. Dựa vào đặc điểm chứa than 
và thành phần thạch học, hệ tầng Hòn Gai được 
chia thành ba phân hệ tầng: phân hệ tầng dưới 
(T3n-rhg1), phân hệ tầng giữa (T3n-rhg2) và phân 
hệ tầng trên (T3n-rhg3). Trong khu mỏ, chỉ gặp các 
thành tạo của phân hệ tầng Hòn Gai giữa, đây cũng 
là đối tượng có chứa các vỉa than công nghiệp. 
Thành phần thạch học của phân hệ tầng Hòn Gai 
giữa bao gồm các lớp cuội kết, cát kết, bột kết, sét 
kết, sét than và các vỉa than nằm xen kẽ nhau, 
chiều dày địa tầng khoảng 1.800 m. 

Trầm tích hệ Đệ tứ (Q) phủ trực tiếp lên các 
thành tạo của phân hệ tầng Hòn Gai giữa, chúng 
được phân bố ở các khu vực thấp, thung lũng xung 
quanh khu mỏ. Thành phần trầm tích bao gồm 
cuội, sỏi, cát, sét bở rời, đôi nơi là các tảng lăn, đây 
là sản phẩm phong hoá từ các đá có trước. 

Trong  khu mỏ Khe Chàm I phát triển các nếp 
uốn và hệ thống các đứt gãy, chúng làm phức tạp 
và gây khó khăn cho công tác đồng danh vỉa và 
khai thác than. 

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu và phương pháp 
nghiên cứu 

3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chất mỏ than Khe 
Chàm I được xây dựng từ các tài liệu thăm dò và 
khai thác, như: bản đồ địa hình, số liệu cơ lý đá và 
cấu trúc địa chất khu mỏ đã tổng hợp qua các thời 
kỳ, có hiệu chỉnh bổ sung các tài liệu khảo sát thực 
tế các kết quả quan trắc trong nhiều năm. 

Các số liệu địa chất đã được xây dựng trên 
ứng dụng Microsoft Office (Excel) thông dụng, với 

định dạng file .xlsx (Khecham1.xlsx). Đây là định 
dạng file phù hợp với hầu hết các phần mềm tích 
hợp trong ngành mỏ và địa chất như Rockwork, 
Surfer, Surpac, GeoLynx, Techbase,... Đồng thời có 
thể xây dựng CSDL trực tiếp từ các phần mềm 
chuyên dụng khác. 

Nghiên cứu thực hiện với phần mềm Surfer 
11.0 (Golden Software, USA) cho tính toán thể tích 
các vỉa than theo các phương liên tục và Rockwork 
16.0 (RockWare Inc. Golden, USA) cho phân tích 
không gian 3D các vỉa than. Chi tiết nội dung 
phương pháp được trình bày trong công trình của 
Khương Thế Hùng (2017). 

3.2. Ứng dụng phần mềm Surfer và Rockwork để 
đánh giá trữ lượng/tài nguyên và mô hình 3D 
vỉa than 

Trên cơ sở hệ thống dữ liệu được xây dựng, 
ứng dụng Surfer nhằm để tính toán trữ lượng/tài 
nguyên than được tiến hành qua các bước sau: 

Bước 1: Tạo file dữ liệu tính toán 
Trong Surfer, bảng dữ liệu tính toán được 

quản lý trong “New worksheet”. Định dạng cột dữ 
liệu cần thiết để chạy trong Surfer theo yêu cầu 
gồm cột X, Y, m (chiều dày),  (góc dốc) như ở 
Hình 2. 

Bước 2: Xây dựng bản đồ đồng chiều dày và 
góc dốc vỉa than 

Từ giao diện phần mềm Surfer, chọn Grid - 
data - chọn file V12, hiện bảng Grid data. Trong các 
cột dữ liệu (data columns) chọn cột X, Y, m (chiều 
dày riêng than) nếu vẽ đường đồng chiều dày và 
chọn cột X, Y,  (góc dốc vỉa) nếu vẽ đường đồng 
góc dốc. 

 

Hình 2. Bảng dữ liệu lỗ khoan đưa vào phần mềm Surfer để xử lý. 
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Bước 3: Tính trữ lượng/tài nguyên than theo 
thông số chiều dày, góc dốc trong Surfer.  

Xây dựng 02 file có định dạng “*.grd” 
(Chieuday.grd và Gocdoc.grd), một file đại diện 
cho chiều dày vỉa, file còn lại đại diện cho góc dốc 
vỉa. Sau đó, tiến hành tạo lưới cho hai tập tin này, 
cả hai mạng lưới được sử dụng cùng một kích 
thước, nghĩa là có cùng số lượng hàng và cột. Tính 
chính xác của phép đánh giá hoàn toàn phụ thuộc 
vào số các đường lưới được tạo trong file. Nhìn 
chung, khu vực đánh giá chia thành các ô lưới với 
kích thước càng nhỏ thì độ chính xác của phép tính 
càng cao. 

Áp dụng modul tính toán “Grid Math” để đưa 
công thức vào tính trữ lượng cho từng ô lưới 
(khối) đã chia theo vỉa. Chọn lệnh Grid→ Math sẽ 
được bảng Grid Math để tính trữ lượng như Hình 3. 

Từ bảng hội thoại (Hình 3), chọn đường dẫn 
đến 2 file Chieuday.grd và Gocdoc.grd, đây là các 
file chứa thông tin về toạ độ lỗ khoan, chiều dày và 
góc dốc vỉa. Hai file này yêu cầu phải tương thích 
về kích thước và cùng một số lượng hàng và cột. 
Khi đó, trữ lượng/tài nguyên (Q - tấn) của vỉa than 
được xác định theo công thức. 

𝑄 = 𝑚 × cos (
𝜑

57,32
) × 𝑆 × 𝛾                           (1) 

Trong đó: m - chiều dày vỉa (m),  - góc dốc 
vỉa (đổi ra Radian: /= 57,32), S - diện tích một 
ô lưới (m2),  - thể trọng than (tấn/m3). 

Quá trình tính toán sẽ cho ra kết quả của từng 
ô lưới tương ứng với mỗi giá trị chiều dày và góc 
dốc đặc trưng cho từng ô, đây là kết quả tính trữ 
lượng đại diện cho ô lưới đó. Từ các kết quả trữ 
lượng của từng ô lưới cho phép tổng hợp giá trị 
trữ lượng/tài nguyên vỉa theo từng khoảng chiều 

dày và góc dốc tương ứng của vỉa than. 
* Thành lập bề mặt vỉa than và tính toán thể 

tích vỉa than. 
Những ghi nhận thu được từ các lỗ khoan, 

như các lớp trầm tích xuất hiện ở vỉa V12 và V13-
1 là đối tượng được tập trung nghiên cứu. Ở đây 
bề mặt liên tục xây dựng cho vách và trụ của vỉa 
than được mô hình từ những điểm cắt vỉa đã biết 
ở các thiết đồ lỗ khoan và thực hiện bằng phần 
mềm Surfer. 

Việc tính toán thể tích được thực hiện bằng 
kích thước mạng lưới như nhau trong tính toán 
tạo bề mặt (trên và dưới) của vỉa than, với thuật 
toán Kringing, thuật toán này cho phép tính toán 
thể tích thuận lợi trong phần mềm Surfer. 

Về mặt toán học, thể tích (V) là một hàm 
f(x,y,z) được định nghĩa như một tích phân ba lớp. 

𝑉 = ∫ ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧
𝑧𝑚𝑎𝑥

𝑧𝑚𝑖𝑛

𝑦𝑚𝑎𝑥

𝑦𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥𝑚𝑖𝑛
 (2) 

Trong Surfer, thể tích được tính bằng cách: 
đầu tiên hợp nhất trên các cột để có được diện tích 
dưới điều kiện các hàng là độc lập, sau đó hợp nhất 
trên các hàng để đạt được thể tích cuối cùng (Press 
và nnk., 1988). 

* Đánh giá trữ lượng than 
Trữ lượng của vỉa than (Q - tấn) được xác 

định theo công thức. 

Q = S × 𝑀 × γ = V × γ                                    (3) 

Trong đó: S - diện tích của vỉa than (m2), M - 
chiều dày trung bình của vỉa than (m), γ - thể trọng 
than (tấn/m3), thể trọng phụ thuộc vào hạng của 
than. 

Hiện nay, có 3 phương pháp được sử dụng để 
xác định thể tích (V) trong mô hình 3D, đó là quy

 

Hình 3. Bảng Grid Math để tính trữ lượng. 
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tắc hình thang mở rộng, quy tắc ngoại suy của 
Simpson và quy tắc ngoại suy 3/8 của Simpson. Sự 
khác nhau trong các kết quả tính toán thể tích bởi 
ba phương pháp này cho phép đánh giá độ chính 
xác của việc tính toán thể tích. Nếu như ba kết quả 
tính toán thể tích trên là hợp lý và gần nhau, thì thể 
tích chính xác của vỉa than sẽ là giá trị trung bình 
của ba kết quả đó. Nếu ba giá trị tính toán ở ba 
phương pháp trên là khác nhau đôi chút thì một 
file lưới (.grd) nội suy mới với mật độ ô lưới dày 
hơn được dùng để tính toán thể tích một lần nữa. 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích không 
gian 3D cho mỏ than Khe Chàm I 

Cơ sở dữ liệu sử dụng cho mô hình địa chất 
và đánh giá thể tích các vỉa than khu mỏ Khe Chàm 
I được thực hiện với 44 lỗ khoan và các tài liệu địa 
vật lý lỗ khoan (Hình 4). 

Rockwork (RW) là một phần mềm tích hợp 
cho quản lý dữ liệu địa chất, phân tích và hiển thị 
kết quả (Hình 5A-B). RW chuyên dụng trong mô 
phỏng dự liệu bên dưới bề mặt như: biểu đồ, mặt 
cắt, sơ đồ lưới, mô hình khối, bản đồ cấu trúc và 
bản đồ đẳng dày trong cả không gian 2 chiều và 3 
chiều. 

Các thiết đồ lỗ khoan này được cải tạo đưa về 
một định dạng dữ liệu thông thường và thông tin 
không gian được chuyển về hệ tọa độ UTM cho 
tính toán diện tích, thể tích và phân tích trong  
không gian 3D tốt hơn (Hình 6). 

Kết quả xây dựng mô hình 3D cho thấy, khu 

vực mỏ Khe Chàm I được nâng dần lên về phía 
đông và thấp dần về phía tây, phía bắc và nam khu 
mỏ được giới hạn  bởi ranh giới khai thác. Phía tây 
khu mỏ độ cao giảm xuống -380 m như ghi nhận ở 
các trầm tích gặp trong lỗ khoan LK-2358 và lỗ 
khoan LK-BS66. Phần thấp nhất của khu mỏ cũng 
là phần trầm tích dày nhất phân bố gần các lỗ 
khoan LKBS86 và LKBS71 với bề dày khoảng 200 
m. Các đứt gãy nội tầng cắt qua vỉa than và kéo dài 
về phía đông nam, hoặc từ bắc về khu trung tâm, 
làm cho phần vách của vỉa than V12 và V13-1 hầu 
như bị phá hủy ở phía nam và phía bắc khu mỏ (Lê 
Hùng và nnk., 1996). 

Vỉa than V12 gần như chạy dọc theo hai bên 
của mặt cắt tuyến T.XVI, với chiều dày khá ổn định, 
phân bố rộng rãi trong khu vực mỏ, cấu trúc vỉa 
không quá phức tạp, tương đối ổn định. Vỉa than 
V13-1 nằm trên vỉa V12 với khoảng cách trung 
bình 27 m, phân bố hầu khắp khu mỏ. Nhìn chung, 
các vỉa than tương đối ổn định về độ dày. 

Ở khu mỏ, các trình tự về thành phần thạch 
học trầm tích không giống nhau theo không gian 
(chiều nằm ngang) và thời gian (chiều thẳng 
đứng) ở khu mỏ, chúng bao gồm: sét, bột hạt nhỏ, 
cát kết arko, cát hạt mịn đến thô, ít gặp hơn là cuội 
kết. Các vỉa than phân bố ở độ sâu thay đổi từ -
100÷-450 m . Mô hình thạch học chỉ ra sự phân bố 
của tất cả thạch học theo ba phương. Chuỗi trầm 
tích hệ tầng Hòn Gai có chiều dày trung bình là 
2.500 m, phổ biến sét và sét bột, cát. Trên bề mặt 
phổ biến các vật liệu sét và sét bột bở dời, kích 
thước hạt thô, cát, tăng dần theo chiều sâu của bể 
trầm tích (Hình 7). 

 

 

Hình 5. A - Giao diện phần mềm RW 16; B - Dữ liệu lỗ khoan hiển thị trong RW 16. 
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4.2. Mô hình 3D trong đánh giá trữ lượng/tài 
nguyên than theo góc dốc và chiều dày vỉa phục 
vụ cơ giới hóa 

Trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng đến cơ giới 
hoá trong khai thác hầm lò ở mỏ than Khe Chàm I, 
tiến hành nghiên cứu, tính toán và đánh giá tổng 
hợp các yếu tố làm cơ sở khoanh định, đề xuất các 
diện tích cơ giới hoá; đồng thời dự tính trữ lượng 
cho từng diện tích. Khi đề xuất diện tích cơ giới 
hoá, hai yếu tố chính được quan tâm là chiều dày 

và góc dốc vỉa. Kết quả khoanh định các diện tích 
này được trình bày trong Bảng 1 và Hình 8. 

Kết quả tính toán trữ lượng đạt được 70.145 
nghìn tấn than cho vỉa V12 và V13-1 bằng mô hình 
3D đã chỉ ra một sự phù hợp nhất định so với kết 
quả tính toán trữ lượng bằng các phương pháp 
Secang và Cosecang của Phạm Tuấn Anh (2008) 
(Bảng 2). Trong tính toán này, thuật toán kriging 
được sử dụng và xử lý cho quá trình nội suy nhằm 
giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của một điểm tương 
đối khác theo khoảng cách từ nút lưới. Vì vậy, ảnh 
hưởng khoảng cách giữa hai điểm dữ liệu bất kỳ 

 

Hình 6. Các thiết đồ lỗ khoan mỏ Khe Chàm I trên RW 16 xây dựng trong không gian 3D. 

 

Hình 7. Mô hình dạng lưới cho vỉa than V12 và V13-1 mỏ Khe Chàm I. 

Bảng 1. Tổng hợp trữ lượng than theo các yếu tố chiều dày và góc dốc vỉa V12, V13-1. 

Tên vỉa Góc dốc (độ) 
Trữ lượng huy động (tấn) 

Tổng cộng 
0,8 <m≤1,2 1,2<m≤3,5 m>3,5 

V12 ≤ 18 
589.343 3.585.120,45 188.690,6 4.363.154 
13,51% 82,17% 4,32% 100% 

V13-1 ≤ 18 
436.388 3.168.832 1.362.959 4.968.179 
8,78% 63,78% 27,43% 100% 
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trong ô lưới được giảm đi rất nhiều và trữ 
lượng than được tính là thấp hơn không đáng kể 
so với các nghiên cứu trước đây cho mỏ than Khe 
Chàm I (Bùi Minh Chí, 2004; Nguyễn Anh Tuấn và 
nnk., 2012; Phạm Tuấn Anh và nnk., 2008). 

5. Kết luận 

Kết quả phân tích mỏ than Khe Chàm I bằng 
mô hình địa chất 3D và đánh giá các vỉa than cho 
thấy: 

1) Trữ lượng/tài nguyên than được thực hiện 
bằng ứng dụng 3D trên phần mềm Surfer và 
Rockwork, đã xác định được kết quả 70.145 nghìn 
tấn than cho 02 vỉa V12 và V13-1. Kết  quả này 
tương đối phù hợp với những tính toán trước đây 
bằng phương pháp truyền thống.  

2) Phân tích trên mô hình 3D khu mỏ cho 
phép hình dung về đặc điểm biến hóa các vỉa than 

trong không gian cũng như quy mô và mối quan 
hệ của chúng với các thành tạo địa chất vây quanh 
(vách, trụ) các vỉa than trong khu mỏ.  

3) Tổng trữ lượng/tài nguyên có khả năng cơ 
giới hoá của mỏ phần lớn tập trung vào các khu 
vực vỉa có góc dốc dưới 180 và chiều dày vỉa từ 
1,2÷3,5 m, chiếm 62,78 đến 82,17% trữ lượng/tài 
nguyên của vỉa V.13-1 và V12. Đây là những cơ sở 
tài liệu góp phần giúp xác định phạm vi lựa chọn 
sơ đồ công nghệ cơ giới hoá khai thác và đồng bộ 
thiết bị cơ giới hoá khấu than, chống giữ và vận tải. 

Nhìn chung, ứng dụng mô hình địa chất 3D 
cho mỏ than Khe Chàm I mang đến khả năng trực 
quan và toàn diện về khu vực mở ra xu hướng chủ 
đạo sử dụng công cụ phần mềm 3D trong mô hình 
hóa các thân khoáng sản trong tương lai không xa 
cho các mỏ than nói riêng và khoáng sản nói chung 
ở Việt Nam.

Bảng 2. Kết quả tính toán trữ lượng vỉa V12 và V13-1. 

Số hiệu vỉa than Thể tích (m3) 
Thể trọng 
(tấn/m3) 

Trữ lượng (nghìn tấn) 
Tính toán 3D Phạm Anh Tuấn (2008) 

V12 14.498.554 1,38 20.008 20.221 
V13-1 35.812.194 1,40 50.137 50.145 

 

 

Hình 8. Sơ đồ diện tích vỉa than V12 (A), vỉa than V13-1 (B) có chiều dày M ≥ 1,2m và góc dốc          
α < 180; tỷ lệ tương ứng giữa trữ lượng than theo chiều dày và góc dốc vỉa V12 (C) và V13-1 

(D). 
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